
UỶ BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

Số:
10/1998/PL-
UBTVQH10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,
ngày
25 tháng
12 năm
1998

Sign In

PHÁP LỆNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều

của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm1992;

Căn cứ vào Luật khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 4 về Chươngtrình xây dựng luật, pháp lệnh

nhiệm kỳ Quốc hội khoá X;

Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tụcgiải quyết các vụ án hành chính,

 

Điều 1

Sửađổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chínhnhư sau:

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều2

1.Cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án hành chính đối vớiquyết định hành chính,

hành vi hành chính trong các trường hợp sau đây:

a)Đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy địnhtại các điều từ Điều 19

đến Điều 25 của Luật khiếu nại, tố cáo, nhưng hết thờihạn giải quyết quy định tại Điều 36 của Luật khiếu

nại, tố cáo mà khiếu nạikhông được giải quyết và cũng không tiếp tục khiếu nại đến người có thẩm

quyềngiải quyết khiếu nại tiếp theo;

b)Đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy địnhtại các điều từ Điều 19

đến Điều 25 của Luật khiếu nại, tố cáo, nhưng khôngđồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại và cũng

không tiếp tục khiếu nại đếnngười có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo.

2.Cán bộ, công chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống theo quyđịnh của pháp luật về

cán bộ, công chức có quyền khởi kiện vụ án hành chính vềquyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với mình,

nếu đã khiếu nại với người cóthẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu, nhưng không đồng ý với quyết
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định giảiquyết khiếu nại và cũng không tiếp tục khiếu nại đến người có thẩm quyền giảiquyết khiếu nại

tiếp theo."

2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều3

Ngườikhởi kiện vụ án hành chính có thể đồng thời yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại;trong trường hợp này

các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật tố tụng dânsự cũng được áp dụng để giải quyết yêu cầu đòi

bồi thường thiệt hại.

Trongquá trình giải quyết vụ án hành chính, Toà án tạo điều kiện để các bên có thểthoả thuận với nhau về

việc giải quyết vụ án.

Ngườikhởi kiện có quyền rút một phần hoặc toàn bộ nội dung đơn kiện.

Ngườibị kiện có quyền sửa đổi hoặc huỷ bỏ quyết định hành chính, quyết định kỷ luậtbuộc thôi việc bị

khiếu kiện."

3. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều4

TrongPháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1."Quyết định hành chính" là quyết định bằng văn bản của cơ quan hànhchính nhà nước hoặc của người

có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đượcáp dụng một lần đối với một hoặc một số đối

tượng cụ thể về một vấn đề cụ thểtrong hoạt động quản lý hành chính.

2."Hành vi hành chính" là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, củangười có thẩm quyền trong cơ

quan hành chính nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ,công vụ theo quy định của pháp luật.

3."Quyết định kỷ luật buộc thôi việc" là quyết định bằng văn bản của ngườiđứng đầu cơ quan, tổ chức để

áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối vớicán bộ, công chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương

đương trở xuống thuộc quyềnquản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

4."Đương sự " bao gồm người khởi kiện, người bị kiện, người có quyềnlợi, nghĩa vụ liên quan.

5."Người khởi kiện" là cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức cho rằngquyền, lợi ích hợp pháp của mình bị

xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vihành chính hoặc cán bộ, công chức cho rằng quyền, lợi ích

hợp pháp của mình bịxâm phạm bởi quyết định kỷ luật buộc thôi việc, nên đã khởi kiện vụ án hànhchính

tại Toà án có thẩm quyền.

6."Người bị kiện" là cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức có quyết địnhhành chính, hành vi hành chính,

quyết định kỷ luật buộc thôi việc bị khiếukiện.

7."Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan" là cá nhân, cơ quan nhà nước,tổ chức, do có việc khởi kiện vụ

án hành chính của người khởi kiện đối với ngườibị kiện mà việc giải quyết vụ án hành chính đó có liên



quan đến quyền lợi hoặcnghĩa vụ của họ."

4. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều5

Ngườikhởi kiện phải làm đơn kiện theo quy định tại Điều 30 của Pháp lệnh này; cónghĩa vụ cung cấp bản

sao quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộcthôi việc, bản sao quyết định giải quyết khiếu nại

lần đầu (nếu có), cung cấpcác chứng cứ khác để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Ngườibị kiện có nghĩa vụ cung cấp cho Toà án bản sao văn bản quy phạm pháp luật cũngnhư bản sao các

văn bản tài liệu khác mà căn cứ vào đó để ra quyết định hànhchính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc

có hành vi hành chính.

Ngườicó quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền tham gia tố tụng với bên người khởikiện, bên người bị

kiện hoặc tham gia tố tụng độc lập, có nghĩa vụ cung cấpchứng cứ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của

mình.

Khicần thiết, Toà án có thể xác minh, thu thập chứng cứ hoặc yêu cầu đương sự, cánhân, cơ quan nhà

nước, tổ chức hữu quan cung cấp tài liệu, chứng cứ nhằm bảođảm cho việc giải quyết vụ án hành chính

được chính xác. Đương sự, cá nhân, cơquan nhà nước, tổ chức được yêu cầu phải cung cấp đầy đủ và

đúng thời hạn theoyêu cầu của Toà án; trong trường hợp không cung cấp được thì phải trả lời bằngvăn

bản và nêu rõ lý do."

5. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều11

Toàán có thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chính sau đây:

1.Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

2.Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biệnpháp buộc tháo dỡ nhà ở,

công trình, vật kiến trúc kiên cố khác;

3.Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặcthi hành biện pháp xử lý

hành chính với một trong các hình thức: giáo dục tạixã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa

vào cơ sở giáo dục; đưavào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính;

4.Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ, công chức giữ chức vụ từVụ trưởng và tương

đương trở xuống;

5.Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đấtđai;

6.Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp giấy phép,thu hồi giấy phép về

xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh;

7.Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, trưngmua, tịch thu tài sản;



8.Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc thu thuế, truythu thuế;

9.Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc thu phí, lệphí;

10.Các khiếu kiện khác theo quy định của pháp luật."

6. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều12

1.Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Toà áncấp huyện) giải quyết

theo thủ tục sơ thẩm những vụ án sau đây:

a)Những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nướctừ cấp huyện trở

xuống trên cùng lãnh thổ và của cán bộ, công chức của cơ quannhà nước đó;

b)Những khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan,tổ chức từ cấp huyện

trở xuống trên cùng lãnh thổ đối với cán bộ, công chứcthuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

2.Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Toà án cấptỉnh) giải quyết theo thủ

tục sơ thẩm những vụ án sau đây:

a)Những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc

Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội,Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân

dân tối cao và quyết định hànhchính, hành vi hành chính của Thủ trưởng các cơ quan đó mà người khởi

kiện cónơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng lãnh thổ;

b)Những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan chứcnăng thuộc một trong

các cơ quan nhà nước quy định tại điểm a khoản 2 Điều này vàquyết định hành chính, hành vi hành chính

của cán bộ, công chức của các cơ quanchức năng đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc

trụ sở trêncùng lãnh thổ;

c)Những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nướccấp tỉnh trên cùng

lãnh thổ và của cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước đó;

d)Những khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan,tổ chức đối với cán bộ,

công chức thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó,trừ những khiếu kiện quy định tại điểm b khoản 1

Điều này;

đ)Trong trường hợp cần thiết, Toà án cấp tỉnh có thể lấy lên để giải quyết vụ ánthuộc thẩm quyền của Toà

án cấp huyện đối với khiếu kiện quyết định hành chính,hành vi hành chính của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch

Uỷ ban nhân dân cấp huyện liênquan đến nhiều đối tượng, phức tạp hoặc trong trường hợp các Thẩm

phán của Toàán cấp huyện đó đều thuộc trường hợp phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bịthay đổi.

3.Toà án nhân dân tối cao giải quyết theo thủ tục sơ thẩm đồng thời chung thẩmnhững khiếu kiện hành

chính thuộc thẩm quyền của Toà án cấp tỉnh mà Toà án nhândân tối cao lấy lên để giải quyết đối với khiếu



kiện quyết định hành chính,hành vi hành chính của cơ quan nhà nước quy định tại điểm a khoản 2 Điều

này vàquyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng các cơ quan đó liênquan đến nhiều tỉnh,

phức tạp hoặc trong trường hợp khó xác định được thẩmquyền của Toà án cấp tỉnh nào; khiếu kiện quyết

định hành chính, hành vi hànhchính của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh liên quan

đếnnhiều đối tượng, phức tạp hoặc trong trường hợp các Thẩm phán của Toà án cấptỉnh đó đều thuộc

trường hợp phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thayđổi."

7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều13

1.Trong trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính không đượcgiải quyết hoặc

trong trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hànhchính, khiếu nại quyết định kỷ luật buộc

thôi việc cán bộ, công chức đã đượcgiải quyết lần đầu, nhưng người khiếu nại không đồng ý, thì họ có

quyền khiếunại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo hoặc khởi kiện vụ ánhành chính

tại Toà án có thẩm quyền. Trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại đếnngười có thẩm quyền giải quyết

khiếu nại tiếp theo, vừa có đơn khởi kiện vụ ánhành chính tại Toà án có thẩm quyền, thì phân biệt thẩm

quyền như sau:

a)Nếu chỉ có một người vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án có thẩm quyền,vừa khiếu nại đến

người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo, thì việcgiải quyết thuộc thẩm quyền của Toà án. Cơ

quan đã thụ lý việc giải quyết khiếunại phải chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Toà án có thẩm

quyền;

b)Nếu có nhiều người, trong đó có người khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án có thẩmquyền, có người

khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếptheo thì việc giải quyết thuộc thẩm quyền của

người có thẩm quyền giải quyếtkhiếu nại tiếp theo. Toà án đã thụ lý vụ án hành chính phải chuyển hồ sơ

vụ áncho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo ngay sau khi phát hiệnviệc giải quyết vụ án

không thuộc thẩm quyền của mình.

2.Toà án đã thụ lý vụ án hành chính phải chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án có thẩmquyền ngay sau khi phát

hiện việc giải quyết vụ án không thuộc thẩm quyền củamình. Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết vụ án

hành chính giữa các Toà án doToà án cấp trên trực tiếp giải quyết."

8. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều16

1.Thẩm phán, Hội thẩm phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi, nếu:

a)Đồng thời là đương sự, người đại diện hoặc người bảo vệ quyền lợi của đương sự,người thân thích của

đương sự, người làm chứng trong vụ án;


